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PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2025 

 

Stt 
Tên cá nhân/  

Tổ chức 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số CMND/ 

CCCD   

/GPĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Thời 

điểm 

bắt đầu 

là người 

có liên 

quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

1 Nguyễn Quang Hòa 

 Chủ tịch HĐQT 

    

2023  Bổ nhiệm 
Chủ tịch 
HĐQT 

 
Thành viên 

HĐQT 
2023  

ĐHĐCĐ 

 bầu cử 
TV HĐQT 

2 Hồ Văn Tuyên  

Thành viên 

HĐQT 
    

2023  
ĐHĐCĐ 

 bầu cử 
TV HĐQT 

Chủ tịch UBKT 2023  Bổ nhiệm 
Chủ tịch 

UBKT 

3 Nguyễn Minh Thư  

TV HĐQT 

    

2023  
ĐHĐCĐ 

 bầu cử 
TV HĐQT 

Phó TGĐ 2018  

Bổ nhiệm 

Phó TGĐ 

Người Quản trị 

Công ty 
2019  

Người Quản 

trị Công ty 

4 Nguyễn Văn Nghĩa  Tổng Giám Đốc     T7/2024  Bổ nhiệm TGĐ 

5 Lê Thị Thanh Thảo  Kế toán trưởng      22/05/2024 Bổ nhiệm 
Kế toán 

trưởng 

6 Trịnh Lan Xuân  
NV CBTT 

    2008  Bổ nhiệm 
NV CBTT 

Thư ký HĐQT TK HĐQT 

7 
Công ty cổ phần 

Nahaviwel 
      2019   Công ty con 

7.1 Nguyễn Quang Hòa  
Chủ tịch HĐQT, 

TGĐ 
        

7.2 Nguyễn Minh Thư  TV HĐQT         

7.3 Đoàn Hải Nam  TV HĐQT         

8 

Công ty cổ phần 

Đầu tư giáo dục 
Thiên Nam 

      2018   Công ty con 

8.11 Nguyễn Quang Hòa  Chủ tịch HĐQT         
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8.2 
Trần Thị Minh 
Trang 

 TV HĐQT         

8.3 Trần Duy Kiều  TV HĐQT         

8.4 Nguyễn Minh Đức  TV HĐQT         

8.5 
Nguyễn Thị Phương 

Chi 
 TV HĐQT         

8.6 
Nguyễn Lê Đăng 

Thoa 
 Giám đốc     2024    

9 

Công ty TNHH 

Công nghệ phẩm 

Thiên Nam 

      2008   Công ty con 

9.1 Nguyễn Quang Hòa  
Chủ tịch HĐTV, 

Giám đốc 
        

9.2 
Trần Thị Minh 

Trang 
 TV HĐTV         

10 
Công ty CP PT KD 

TM Sài Gòn 168 
      2022   

Công ty liên 

kết 

10.1 Phan Thị Tường Vy  Chủ tịch HĐQT         

10.2 Nguyễn Quang Hòa  TV HĐQT         

10.3 Nguyễn Minh Thư  TV HĐQT         

10.4 Lê Đức Hiếu  Giám đốc         

11 
Công ty CP PT Nhà 
Vũng Tàu 

      2019   
Công ty liên 

kết 

11.1 
Huỳnh Tấn Gia 

Thạnh 
 Chủ tịch HĐQT         

11.2 Phan Quang Huy  TV HĐQT, TGĐ         

11.3 Trần Tấn Đức  TV HĐQT         

11.4 Trần Thị Hiền  TV HĐQT         
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PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2025 
  

Stt 
Tên cá nhân/  

Tổ chức 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số CMND/ 

GPĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Mối 

liên hệ 

với TV 

chủ 

chốt 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

SHu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%/VĐL) 

Ghi chú 

A. CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC           

B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ           

1 Nguyễn Quang Hòa  
Chủ tịch 

HĐQT 
     8.559.569 17,27%  

a Tổ chức        0 0  

01 Công ty cổ phần Nahaviwel          
Chủ tịch, 

TGĐ 

02 
Công ty cổ phần Đầu tư giáo 
dục Thiên Nam 

       0 0 Chủ tịch 

03 
Công ty CP PT KD TM Sài 

Gòn 168  
       0 0 TVHĐQT 

05 
Công ty cổ phần TM – DV 
Thiên Nam Hòa 

       0 0 Chủ tịch 

06 
Công ty TNHH Công nghệ 

phẩm Thiên Nam 
       0 0 Chủ tịch 

b Cá nhân        0 0  

01 Nguyễn Quang Huy       Cha ruột 0 0 Đã mất 

02 Văn Thị Hoa       Mẹ ruột 0 0  
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03 Trần Thị Đan Thanh       Vợ 0 0  

04 Nguyễn Trần Thảo Nguyên       Con ruột 7.886.915 15,91%  

05 Nguyễn Trần Thảo Hương       Con ruột 3.960.159 7,99%  

06 Nguyễn Trần Thảo My       Con ruột 0 0  

07 Nguyễn Thị Cúc       Chị ruột 0 0 
Định cư tại 

Mỹ 

08 Nguyễn Quang Vinh       Anh ruột 0 0 
Định cư tại 

Mỹ 

09 Nguyễn Thị Thanh Vân       Em ruột 28 0,00006%  

10 Nguyễn Thị Sa       Em ruột 0 0  

11 Nguyễn Thị Sương       Em ruột 0 0  

12 Nguyễn Quang Khách       Em ruột 0 0  

2 Hồ Văn Tuyên  
Thành viên 

HĐQT 
     0 0  

a Tổ chức           

01 Công ty CP Đầu tư RIM        0 0 Chủ tịch 

02 

 

Công ty Cổ phần Nhựa 
Rạng Đông  

       0 0 TVHĐQT 

b Cá nhân           

01 Hồ Xuân Hân       Cha ruột 0 0 Đã mất 

02 Huỳnh Thị Mười       Mẹ ruột 0 0  

03 Nguyễn Văn Thu       Cha vợ 0 0  

04 Huỳnh Kim Lan       Mẹ vợ 0 0  

05 Nguyễn Thị Thanh Tùng       Vợ 0 0  

06 Hồ Nguyễn Minh   
 

   Con ruột 0 0  

07 Hồ Trúc Phương   
  

  Con ruột 0 0  



08 Hồ Minh Nam   
  

  Con ruột 0 0  

09 Hồ Thị Túy Hoang   
  

  Chị ruột 0 0  

10 Hồ Văn Thức   
  

  Anh ruột 0 0  

11 Hồ Thị Bích Lũy   
  

  Em ruột 0 0  

12 Hồ Thị Minh Tuyết   
  

  Em ruột 0 0  

13 Hồ Văn Truyền   
  

  Em ruột 0 0  

14 Hồ Thị Khánh Huyền   
  

  Em ruột 0 0  

15 Nguyễn Đức Tiến   
  

  Anh rể 0 0  

16 Đoàn Quốc Thắng   
  

  Em rể 0 0  

17 Nguyễn Trí Dũng   
  

  Em rể 0 0  

3 Nguyễn Minh Thư  
Thành viên 

HĐQT 
     2.000 0,004%  

a Tổ chức           

01 
Công ty CP PT KD TM Sài 

Gòn 168         0 0 TV HĐQT 

02 Công ty cổ phần Nahaviwel        0 0 TV HĐQT 

b Cá nhân           

01 Phạm Phương Mai       Vợ 0 0  

02 Nguyễn Hoàng Nam       Con ruột 0 0  

03 Nguyễn Thị Phương Hà       Chị ruột 0 0  

04 Nguyễn Minh Thi       Anh ruột 0 0  

05 Nguyễn Minh Thọ       Anh ruột 0 0  

06 Đỗ Anh Thư        Mẹ vợ 0 0  

07 Phan Anh Tuấn       Anh vợ 0 0  

08 Thân Thị Thu Hà       Chị dâu 0 0  



C. ỦY BAN KIỂM TOÁN           

1 
Hồ Văn Tuyên 

(Thông tin như phần B) 
 

Chủ tịch 

UBKT 
        

D. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC           

1 Nguyễn Văn Nghĩa  Tổng GĐ       0 0 
Bổ nhiệm 

10/07/2024 

 Nguyễn Thiện Nhân   
  

  
Con  

0 0  

 

 

Nguyễn Minh Đức 
  

  
 

 Con 
0 0  

 
Nguyễn Thị Dần 

  
  

  
Mẹ  

0 0  

 
Nguyễn Thanh Nghị 

  
  

  
Em  

0 0  

 
Võ Phong Vân 

  
  

 
 Em  

0 0  

 
Nguyễn Thanh Bình 

  
  

  
Em  

0 0  

 
Võ Thị Mỹ Hạnh 

  
  

 
 

Em  0 0  

2 
Nguyễn Minh Thư 

(Thông tin như phần B) 
 Phó TGĐ         

E. KẾ TOÁN TRƯỞNG           

1 Lê Thị Thanh Thảo  
Kế toán 

trưởng 
     0 0% 

Bổ nhiệm 

22/5/2024 

 Lê Văn Dự       Cha ruột 0 0  

 Phan Thị Thành       Mẹ ruột 0 0  

 Nguyễn Văn Thành Quang       Chồng 0 0  

 Nguyễn Quang Khải       Con trai 0 0  

 Nguyễn Thị Thảo Vy       Con gái 0 0  

G. NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY           

1 
Nguyễn Minh Thư 

(Thông tin như phần B) 
 Người QTCT         
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H. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN         

1 Trịnh Lan Xuân  NV CBTT      162.500 0,33%  

a Tổ chức           

01 
Công ty cổ phần Giao Nhận 

Hàng Quốc Tế 
       0 0 TVHĐQT 

02 
Công ty TNHH Đầu Tư 
Nguyên Thịnh 

       0 0 GĐ 

03 
Công ty TNHH Đầu tư 

Thương Mại F Fan  
       0 0 GĐ 

b Cá nhân           

01 Trịnh Văn Hồng       Cha ruột 0 0  

02 Nguyễn Thị Ly Lan       Mẹ ruột 0 0  

03 Châu Toàn Thuở       
Cha 

chồng 
0 0 Đã mất 

04 Phan Thị Khang       
Mẹ 

chồng 
0 0  

05 Châu Minh Tín       Chồng 0 0  

06 Châu Xuân Trang       Con ruột  0 0 Đi học 

07 Châu Minh Thư       Con ruột  0 0 Đi học 
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